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SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT DƯỢC 

PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM 

VÀ THIẾT BỊ Y TẾ  

Số:        /TM-TTKS 
V/v mời báo giá  

chủng vi sinh vật dùng cho thử nghiệm 

nhiễm khuẩn năm 2025  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

     Thái Nguyên, ngày 31 tháng 7 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh 

Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán làm 

cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua chủng vi sinh vật dùng cho thử 

nghiệm nhiễm khuẩn năm 2025 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ Tổ 7, phường Quyết Thắng, tỉnh 

Thái Nguyên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bà Nguyễn Thị Song Thu - Viên chức phòng Tổ chức hành chính - Kế hoạch 

tổng hợp 

Số điện thoại: 0975.174.404 

Địa chỉ email: phongtchckntn@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ Bộ phận văn thư Trung tâm 

Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên. Địa 

chỉ Tổ 7, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên: nhà cung cấp dịch vụ báo giá 

bằng văn bản, có chữ ký và đóng dấu đỏ của đơn vị. 

- Hoặc nhận qua email: phongtchckntn@gmail.com: nhà cung cấp dịch vụ 

báo giá bằng File văn bản (gồm: bản PDF có ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu đỏ; bản 

mềm File Excel hoặc File Word). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 8 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 năm 2025 

đến 8 giờ 00 phút ngày 10 tháng 8 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 10 tháng 8 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 
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    1. Danh mục hàng hoá yêu cầu báo giá (Danh mục chi tiết kèm theo) 

2. Địa điểm cung cấp, bàn giao: Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, 

thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Tổ 7, phường Quyết Thắng, 

tỉnh Thái Nguyên. Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo 

quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được 

thông tin yêu cầu cung cấp hàng hoá của Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ 

phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái Nguyên. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Đồng tiền thanh toán là VNĐ 

- Việc thanh toán được thực hiện với giá trị tương ứng khối lượng công việc 

đã thực hiện và bên cung ứng nộp đủ các chứng từ thanh toán. 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản 

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá: 

- Danh mục như phụ lục 1 đính kèm. 

  - Các nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ thông số kỹ thuật hoặc “ưu việt” hơn so 

với các thông số kỹ thuật, quy cách đóng gói của Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, 

mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế Thái Nguyên đã lựa chọn thì nhà cung cấp 

điền các thông tin theo bảng báo giá ở phụ lục 2. 

Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh 

Thái Nguyên trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Đăng tải trên WEBSITE của đơn vị; 

- Lưu: VT, TCHC-KHTH 

                         (T.02b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Hà Thị Thanh Thương 
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Phụ lục 1 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Công văn số           /TM-TTKS ngày 31 /7/2025 của Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, 

 thực phẩm và thiết bị y tế tỉnh Thái nguyên) 

 

STT Tên hàng hóa Yêu cầu kỹ thuật Quy cách ĐVT SL 

1 Escherichia coli ATCC 8739  

Chủng định lượng: 

Đạt chứng nhận ISO 17034 cho chủng chuẩn, cGMP, FDA 

Đời chủng >= 2 

Đóng gói riêng biệt từng đơn vị giữ chủng kèm ống dung dịch hoạt hóa, 

sử dụng trực tiếp, không cần qua các bước thao tác pha loãng, hoạt hóa 

khác, thuận tiện cho sử dụng và bảo quản 

Nồng độ vi sinh vật sử dụng <100CFU/100ul 

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC 

Hộp 10 

ống 
Hộp 01 

2 Bacillus subtilis ATCC 6633  

Chủng định lượng: 

Đạt chứng nhận ISO 17034 cho chủng chuẩn, cGMP, FDA 

Đời chủng >= 2 

Đóng gói riêng biệt từng đơn vị giữ chủng kèm ống dung dịch hoạt hóa, 

sử dụng trực tiếp, không cần qua các bước thao tác pha loãng, hoạt hóa 

khác, thuận tiện cho sử dụng và bảo quản 

Nồng độ vi sinh vật sử dụng <100CFU/100ul 

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC 

Hộp 10 

ống 
Hộp 01 
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3 
Candida albicans ATCC 

10231  

Chủng định tính: 

Đạt chứng nhận ISO 17034 cho chủng chuẩn, cGMP, FDA 

Đời chủng >= 3 

Chủng sử dụng trực tiếp, không cần qua bước hoàn nguyên 

Đóng gói riêng biệt từng đơn vị giữ chủng, thuận tiện cho sử dụng và bảo 

quản 

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC 

Túi 5 que 

cấy 
Túi 01 

4 
Enterobacter aerogenes 

ATCC 13048  

Chủng định tính: 

Đạt chứng nhận ISO 17034 cho chủng chuẩn, cGMP, FDA 

Đời chủng >= 3 

Chủng sử dụng trực tiếp, không cần qua bước hoàn nguyên 

Đóng gói riêng biệt từng đơn vị giữ chủng, thuận tiện cho sử dụng và bảo 

quản 

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC 

Túi 5 que 

cấy 
Túi 01 

5 
Escherichia coli ATCC 

25922  

Chủng định tính: 

Đạt chứng nhận ISO 17034 cho chủng chuẩn, cGMP, FDA 

Đời chủng >= 3 

Chủng sử dụng trực tiếp, không cần qua bước hoàn nguyên 

Đóng gói riêng biệt từng đơn vị giữ chủng, thuận tiện cho sử dụng và bảo 

quản 

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC 

Túi 5 que 

cấy 
Túi 01 
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6 Bacillus subtilis ATCC 6633  

Chủng định tính:Đạt chứng nhận ISO 17034 cho chủng chuẩn, cGMP, 

FDA 

Đời chủng >= 3 

Chủng sử dụng trực tiếp, không cần qua bước hoàn nguyên 

Đóng gói riêng biệt từng đơn vị giữ chủng, thuận tiện cho sử dụng và bảo 

quản 

Bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC 

Túi 5 que 

cấy 
Túi 01 
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Phục lục 2 

Mẫu báo giá 

 

………1 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

  

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị y tế  

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực 

phẩm và thiết bị y tế Thái Nguyên tại văn bản số …. Ngày   tháng   năm , chúng tôi 

...... [ghi tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế của cơ sở cung cấp dịch vụ];  

1. Báo giá các sản phẩm hàng hóa như sau: 

STT 

Danh mục hàng 

hóa/ dịch vụ 

Mô tả yêu cầu về tính năng, 

thông số kỹ thuật và các thông 

tin liên quan về kỹ thuật 

Khối 

lượng/ số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

Quy cách Yêu cầu  kỹ 

thuât 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

 Tổng cộng      

Giá chào hàng là giá bao gồm: tiền hàng hóa, thuế giá trị gia tăng (VAT), chi phí vận 

chuyển, bàn giao tại địa chỉ Trung tâm Kiểm soát dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm và thiết bị 

y tế và các chi phí liên quan khác (nếu có). 

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng ….. ngày, kể từ ngày ….. tháng …. Năm … 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương 

đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp. 

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực. 

 .........., ngày .... tháng ... năm 202... 

                Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp 

   (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú:  

1.Tên đơn vị báo giá 
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